	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	KHOA KINH TẾ	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BAN CÁN SỰ VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL
CÁC LỚP KHOA KINH TẾ

	TT
	LỚP
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ EMAIL

	1
	12DKT1
	Lê Thị Bích Huyền
	Lớp trưởng
	0359651649
	lethibichhuyenbl2018@gmail.com

	
	
	Lý Thị Anh Thư
	Lớp phó HT
	0912132297
	lyanhthu.t@gmail.com

	
	
	Nguyễn Minh Toàn
	Lớp phó PT
	0948543044
	nminhtoan98@gmail.com

	2
	12DKT2
	Lê Văn Kiệt
	Lớp trưởng
	0836586581
	levankiet01236586581@gmail.com 

	
	
	Trương Mỹ Tuyết
	Lớp phó HT
	0945498474
	mytuyet1602@gmail.com

	
	
	Vưu Thị Cẩm Quý
	Lớp phó PT
	 0941744420
	camquy9999@gmail.com

	3
	12DQT
	Trần Phương Nhi
	Lớp trưởng
	083288 3652
	trannhi2000.tgdd@gmail.com

	
	
	Lương Thúy Duy
	Lớp phó HT
	0946826566
	thuyduy15777@gmail.com

	
	
	Đặng Yến Nhi
	Lớp phó PT
	0943637467
	yennhidang025@gmail.com

	4
	12DTCNH
	Từ Trung Tín
	Lớp trưởng
	0943924920
	Trungtin455@gmail.com

	
	
	Đỗ Trung Hiếu 
	Lớp phó HT
	0944750212
	Hieuphuc1599@gmail.com

	
	
	Lê Huỳnh Nhựt
	Lớp phó PT
	0869688757
	Nhutmomo1112019@gmail.com

	5
	13DKT1
	Võ Hoàng Huân
	Lớp trưởng
	0827653505
	vohoanghuan0402@gmail.com

	
	
	Phan Ái Lanh
	Lớp phó HT
	0943643707
	phanailanh25@.gmail.com

	
	
	Phạm Hải Đương
	Lớp phó PT
	0348081880
	phamhaiduong2001pl@gmail.com

	6
	13DKT2
	Ngô Trúc Xinh
	Lớp trưởng
	0949040865
	ngotrucxinh010180@gmail.com 

	
	
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lớp phó HT
	0837639724
	ngocnguyen999444@gmail.com 

	
	
	
	Lớp phó PT
	
	

	7
	13DQT
	Bùi Khánh Băng
	Lớp trưởng
	0782.843.853
	ngaoman1905@gmail.com

	
	
	Võ Nhật Khánh
	Lớp phó HT
	0945.828.103
	vnk1805@gmail.com

	
	
	Trần Chí Ngoan
	Lớp phó PT
	0382.098.282
	tranchingoan21@gmail.com 

	8
	13DTCNH
	Nguyễn Hải Yên 
	Lớp trưởng
	0911515114
	nguyenyen12082016@gmail.com

	
	
	Võ Chí Hiểu 
	Lớp phó HT
	0824455176
	vochihieu.tvb10c6@gmail.com

	
	
	Nguyễn Thanh Tuyền 
	Lớp phó PT
	0889267619
	nguyenthanhtuyen.plbl@gmail.com

	9
	14DKT1
	Huỳnh Kiều Thy
	Lớp trưởng
	0362988443
	huynhkieuthy10062002@gmail.com

	
	
	Trần Hải Yến
	Lớp phó HT
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	Tô Như Ý
	Lớp phó PT
	0832037031
	tonhuy11012002@gmail.com

	10
	14DKT2
	Phạm Ngọc Hân
	Lớp trưởng
	  0857629411
	phamngochan1922002@gmail.com

	
	
	Phạm Vũ Anh Thơ
	Lớp phó HT
	  0368263010
	phamvuanhtho2002bl@gmail.com

	
	
	Trần Khoa Khôi
	Lớp phó PT
	   0917702439
	trankhoakhoi439@gmail.com

	11
	14DQT1
	Trần Cẩm Linh
	Lớp trưởng
	0837810116
	linhhuong1317@gmail.com

	
	
	Nguyễn Thảo Trang
	Lớp phó HT
	0339427196
	nthaotrang2004@gmail.com

	
	
	Lương Thị Như Ý
	Lớp phó PT
	0339427196
	luongthinhuy08@gmail.com

	12
	14DQT2
	Lê Trần Yến Vy
	Lớp trưởng
	0943898718
	letranyenvy2002@gmail.com

	
	
	Trương Thanh Thông
	Lớp phó HT
	0944033441
	bestzed07@gmail.com

	
	
	Lê Cẩm Tiên
	Lớp phó PT
	0825018101
	tienqd949@gmail.com

	13
	14DTCNH
	Lê Khánh Băng
	Lớp trưởng
	0915107957
	lekhanhbang2106@gmail.com

	
	
	Mã Kim Ngân
	Lớp phó HT
	0947248540
	makimngan.hp@gmail.com

	
	
	
	Lớp phó PT
	
	

	14
	15DKT1
	Thái Hồng Ngọc
	Lớp trưởng
	0946147108
	thaihongngoc683@gmail.con

	
	
	Nguyễn Trần Ngọc Trâm
	Lớp phó HT
	0911314904
	phanngoctram1723@gmail.com

	
	
	Nguyễn Chí Cường
	Lớp phó PT
	0828555694
	nguyenchicuong250520@gmail.com

	15
	15DKT2
	Phan Thị Yến Nhi
	Lớp trưởng
	0335.919.501
	nhih36374@gmail.com

	
	
	Phan Trúc Phương
	Lớp phó HT
	0846.777.661
	trucphuongbl1407@gmail.com

	
	
	Nguyễn Thị Phương Duy
	Lớp phó PT
	0377759726
	Pvy47748@gmail.com

	16
	15DQT1
	Trần Phương Loan
	Lớp trưởng
	0911047699
	tranphuongloan535@gmail.com

	
	
	Hồng Thị Bích Tuyền
	Lớp phó HT
	0942909892
	Hongtuyenbl1310@gmail.com

	
	
	
	Lớp phó PT
	
	

	17
	15DQT2
	Tống Nam Duy 
	Lớp trưởng
	0854470201
	tongnamdy060820@gmail.com

	
	
	Huỳnh Tú Như
	Lớp phó HT
	0835526115
	tunhu2020bl@gmail.com 

	
	
	Lâm Bích Ngọc 
	Lớp phó PT
	0853511834
	bichngoc78965@gmail.com

	18
	15DTCNH
	Hứa Quỳnh Mai
	Lớp trưởng
	0949958303
	quynhmai0724@gmail.com

	
	
	Trương Phạm Khánh Băng
	Lớp phó HT
	0948967383
	bangkhanh777@gmail.com

	
	
	Đặng Thị Mỹ Chân
	Lớp phó PT
	0946786401
	dangmychanbl03@gmail.com



                                                                                             












